	ĐỀ SỐ 4
	ÔN SINH HỌC LỚP 10 THPT 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

	
	


Câu 1. (3,0 điểm) 
a. Nêu một số tập tính của mực

b. Mực phun chất lỏng có màu đen để săn mồi hay tự vệ? Hỏa mù mực che mắt động vật khác nhưng bản thân mực có thể nhìn rõ để chốn chạy không?
c. Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên chậm chạp? 

Câu 2. (2,5 điểm) 
a. Tại sao máu có thể tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch?

b. Cho các trị số huyết áp sau: động mạch chủ 120mmHg, động mạch nhỏ 40mmHg, mao mạch 20mmHg, tĩnh mạch 10mmHg.

Hãy nhận xét về sự thay đổi trị số huyết áp và cho biết nguyên nhân vì sao có sự thay đổi đó?

Câu 3. (3,0 điểm) Bộ NST của một loài thực vật hạt kín gồm 7 cặp NST được ký hiệu: (I, II, III, IV, V, VI,VII). Khi khảo sát một số cá thể của loài này, người ta phát hiện 4 thể đột biến (ký hiệu a,b,c,d). Phân tích bộ NST của các thể đột biến thu được kết quả như sau:

	Thể đột biến
	Số lượng NST đếm được ở từng cặp

	
	I
	II
	II
	IV
	V
	VI
	VII

	a
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	b
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2

	c
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	d
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


a. Xác định tên gọi của mỗi thể đột biến?

b. Đặc điểm của thể độ biến (d)

c. Thể đột biến (a) được hình thành thế nào?

Câu 4:(4,0 điểm) 

Cho lai hai thứ cà chua thuần chủng thân cao, quả tròn và thân thấp, quả bầu dục. F1 thu được toàn thân cao, quả bầu dục. Biết rằng mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, quá trình giảm phân và thụ tinh xảy ra bình thường.


a. Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai trên. Viết sơ đồ lai từ P đến F1

b. Không viết sơ đồ lai hãy dự đoán trong tổng số cây thân cao ở F2  thì cây thân cao quả tròn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


c. Cho cây F1 lai phân tích, viết sơ đồ lai và cho biết tỉ lệ % các kiểu gen và kiểu hình ở con lai phân tích Fb (biết rằng không có hiện tượng đột biến, quá trình giảm phân xảy ra bình thường)

Câu 5. (3,0 điểm) 
Có 5 tế bào hợp tử của một loài nguyên phân một số lần bằng nhau tạo ra các tế bào con. Người ta đếm được tổng số nhiễm sắc thể trong các tế bào con là 2880 nhiễm sắc thể đơn. Trong quá trình đó đã sử dụng của môi trường nội bào nguyên liệu tương đương với 2790 nhiễm sắc thể đơn. 


a) Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.


b) Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào.


c) Trong quá trình nguyên phân đó, ở mỗi tế bào, hãy xác định:



- Số tâm động ở kỳ trước.



- Số nhiễm sắc thể ở kỳ giữa; kỳ sau

Câu 6. (2,0 điểm)

a. Thế nào là độ đa dạng, độ nhiều của quần xã sinh vật? So sánh chỉ số độ đa dạng

và độ nhiều của quần xã rừng mưa nhiệt đới với quần xã rừng vùng ôn đới.

b. Khi nghiên cứu về một loài bọ cánh cứng trên một quần xã đồng ruộng, người ta đếm được 12 cá thể trên diện tích 4m2. Sau đó khảo sát ở 40 địa điểm trong khu vực của quần xã thì thấy có 24 địa điểm có loài bọ cánh cứng này. Hãy xác định độ nhiều, độ thường gặp của loài bọ cánh cứng này trong quần xã.
Câu 7. (2,5 điểm)

 Ở ruồi giấm, giả sử gen D có 1560 liên kết hidrô, trong đó số nucleotit loại G bằng 1,5 lần số nucleotit loại A. Gen D bị đột biến thành gen d, làm cho gen d kém gen D 2 liên kết hidrô. Biết rằng đột biến chỉ liên quan tối đa 2 cặp nuclêôtit và không làm thay đổi chiều dài của gen.


a) Xác định số nuclêôtit loại A trong kiểu gen Dd.


b) Cho phép lai: P: ♀Dd  x  ♂dd thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân tạo giao tử ở con đực giảm phân bình thường, còn ở con cái rối loạn giảm phân I nhiễm sắc thể không phân li, giảm phân II bình thường. Xác định số nuclêôtit loại A trong kiểu gen ở F1?

---------------------------Hết---------------------------

